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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN PHÙ YÊN


Số: 23/2011/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phù Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT  

Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu,
 chi ngân sách năm 2009 huyện Phù Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN 

KHÓA  XIX - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ  Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm  2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Thực hiện Công văn số 2322/STC-KHNS ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc hạch toán quyết toán kinh phí năm 2009, kinh phí nguồn ứng trước 30a năm 2010 hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP vào quyết toán ngân sách năm 2009;
Thực hiện Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2011 của UBND huyện Phù Yên về việc hạch toán quyết toán kinh phí năm 2009, nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP vào quyết toán ngân sách năm 2009;
Thực hiện Công văn số 3851/STC-KHNS ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc bổ sung số liệu quyết toán ngân sách năm 2009 và quyết toán ngân sách năm 2010;
Xét Tờ trình số 783/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Phù Yên về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009 huyện Phù Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện Phù Yên khoá XIX
QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009 Huyện Phù Yên, với nội dung sau:

	A
	Tổng  thu NSNN năm 2009
	296.348.228.546
	 đồng

	
	Bao gồm:
	
	

	I
	Thu bổ sung ngân sách tỉnh
	202.721.416.100
	 đồng

	1
	Bổ sung cân đối thường xuyên
	141.473.700.000
	đồng

	2
	Bổ sung cân đối CTMT NS địa phương 
	1.301.000.000
	đồng

	3
	Bổ sung cân đối CTMT NS TW
	53.507.057.100
	 đồng

	4
	Bổ sung cân đối CTMT 30a
	6.439.659.000
	đồng 

	II
	Thu ngân sách trên địa bàn
	19.640.872.227
	 đồng

	1
	Điều tiết ngân sách Trung ương
	922.627.200
	 đồng

	2
	Điều tiết ngân sách tỉnh
	1.302.707.350
	đồng

	3
	Điều tiết ngân sách huyện
	15.086.028.365
	 đồng

	4
	Điều tiết ngân sách xã, thị trấn
	2.329.446.312
	 đồng

	III
	Thu trợ cấp cân đối ngân sách xã
	52.286.077.800
	đồng 

	IV
	Thu kết dư ngân sách 
	917.756.419
	 đồng

	1
	Kết dư ngân sách huyện 
	42.363.522
	đồng

	2
	Kết dư ngân sách xã
	875.392.897
	 đồng

	V
	Thu chuyển nguồn 
	14.897.859.000
	 đồng

	1
	Chuyển nguồn ngân sách huyện
	12.795.097.000
	 đồng

	2
	Chuyển nguồn ngân sách xã
	2.102.762.000
	đồng

	VI
	Thu quản lý qua ngân sách
	1.486.492.000
	 đồng

	VII
	Thu hỗ trợ Tổng Công ty sông Đà
	4.200.000.000
	 đồng

	VIII
	Thu ngân sách cấp dưới nộp 
	197.755.000
	 đồng

	B
	Tổng chi NS địa phương năm 2009
	293.057.576.050
	 đồng

	
	Bao gồm:
	
	

	I
	Chi Ngân sách huyện 
	236.197.243.200
	đồng

	1
	Chi đầu tư XDCB
	13.561.287.000
	đồng

	2
	Chi Chương trình mục tiêu
	11.346.568.000
	 đồng

	3
	Chi Chương trình mục tiêu 925
	675.000.000
	đồng 

	4
	Chi đầu tư XDCB (30a)
	2.439.659.000
	đồng

	5
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	2.780.105.000
	 đồng

	6
	Chi sự nghiệp Y tế
	6.049.885.100
	đồng

	7
	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo
	105.107.690.000
	 đồng

	8
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao
	920.948.400
	 đồng

	9
	Chi quản lý nhà nước + HĐND
	6.957.348.000
	 đồng

	10
	Chi khối Đảng
	3.258.693.900
	 đồng

	11
	Chi Ban Chỉ đạo 03 huyện
	216.144.000
	đồng

	12
	Chi khối dân
	1.909.485.000
	 đồng

	13
	Chi Trung tâm chính trị 
	981.077.000
	 đồng

	14
	Chi đảm bảo xã hội 
	3.667.346.000
	đồng

	15
	Trung Tâm Giáp dục Lao động 
	1.163.720.000
	đồng

	16
	Chi An ninh - Quốc phòng
	905.000.00
	 đồng

	17
	Chi các đơn vị khác ngân sách
	1.168.260.000
	 đồng

	18
	Chi CTMT 30a (phòng Nông nghiệp)
	3.684.193.000
	đồng

	19
	Chi CTMT 30a (ngân sách xã)
	315.807.000
	đồng

	20
	Chi quản lý qua ngân sách 
	1.486.492.000
	đồng

	21
	Chi chuyển nguồn  sang năm 2010
	15.316.457.000
	đồng

	22
	Chi trợ cấp cân đối ngân sách xã
	52.286.077.800
	đồng

	II
	Chi ngân sách xã
	56.860.332.850
	 đồng

	1
	Chi thường xuyên
	43.729.358.150
	 đồng

	2
	Chi đầu tư  XDCB - CTMT
	10.444.380.400
	 đồng

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm 2010
	2.686.594.300
	 đồng

	B
	Kết dư 
	1.065.254.946
	đồng

	1
	Kết dư ngân sách huyện 
	331.908.787
	đồng

	2
	Kết dư ngân sách xã 
	733.346.159
	đồng


(có các Phụ lục chi tiết kèm theo)
  * Kết dư ngân sách huyện chuyển 100% thu ngân sách huyện năm 2010.

  * Kết dư ngân sách xã chuyển 100 % thu ngân sách xã năm 2010.

Điều 2:  Hiệu lực thi hành

 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Phù Yên khóa  XIX - kỳ họp thứ 3 thông qua.
Điều 3: Tổ chức thực hiện
HĐND huyện Phù Yên giao cho Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện chế độ công khai minh bạch tổng quyết toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định hiện hành.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Phù Yên khoá XIX - Kỳ họp thứ 3 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                                       
 - Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);

 - Các Ban HĐND tỉnh (b/c);

 - Văn phòng HĐND - UBND tỉnh (b/c);

 - Sở Tài chính (b/c);

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

 - Sở Tư pháp (b/c);

 - TT. Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện;                                                  
 - Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;                          

 - TT. HĐND các xã, thị trấn (t/h);

 - Lưu: VT; (H01-100 bản).                                                                              
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Quốc Khánh




Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

(Kèm Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng 
	TT
	ĐƠN VỊ
	Số liệu tổng quyết toán trước điều chỉnh
	Điều chỉnh tăng, giảm 
	Số liệu tổng quyết toán sau điều chỉnh

	
	
	  Ngân sách tỉnh
	    Ngân sách huyện
	Ngân sách
 xã
	ĐC tăng
	ĐC giảm
	Ngân sách
 tỉnh
	Ngân sách
 huyện
	Ngân sách
 xã

	
	
	
	
	
	Ngân sách huyện
	Ngân sách huyện
	Ngân sách xã
	
	
	

	A
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng quyết toán thu ngân sách
	1.302.770.350
	230.089.492.987
	57.593.679.009
	6.439.659.000
	-
	-
	1.302.770.350
	236.529.151.987
	57.593.679.009

	1
	Thu TC cân đối
	-
	196.281.757.100
	52.286.077.800
	6.439.659.000
	
	
	
	202.721.416.100
	52.286.077.800

	2
	Thu trên địa bàn
	1.302.770.350
	15.086.028.365
	2.329.446.312
	
	
	
	1.302.770.350
	15.086.028.365
	2.329.446.312

	3
	Thu hỗ trợ tài trợ
	-
	4.397.755.000
	-
	
	
	
	
	4.397.755.000
	-

	4
	Thu chuyển nguồn
	-
	12.795.097.000
	2.102.762.000
	
	
	
	
	12.795.097.000
	2.102.762.000

	5
	Thu kết dư
	-
	42.363.522
	875.392.897
	
	
	
	
	42.363.522
	875.392.897

	6
	Thu quản lý qua ngân sách
	-
	1.486.492.000
	-
	
	
	
	
	1.486.492.000
	-

	II
	Tổng quyết toán chi ngân sách
	
	229.757.584.200
	56.860.332.850
	6.439.659.000
	
	-
	-
	236.197.243.200
	56.860.332.850

	1
	Chi đầu tư - Chương trình mục tiêu
	-
	25.582.855.000
	10.444.380.400
	-
	
	
	
	25.582.855.000
	10.444.380.400

	2
	Chi Chương trính mục tiêu 30a
	
	-
	-
	6.439.659.000
	
	
	
	6.439.659.000
	-

	3
	Chi thường xuyên
	-
	135.085.702.400
	43.729.358.150
	-
	
	
	
	135.085.702.400
	43.729.358.150

	4
	Chi trợ cấp cân đối xã
	-
	52.286.077.800
	-
	-
	
	
	
	52.286.077.800
	-

	5
	Chi chuyển nguồn
	-
	15.316.457.000
	2.686.594.300
	-
	
	
	
	15.316.457.000
	2.686.594.300

	6
	Chi quản lý qua ngân sách
	-
	1.486.492.000
	-
	-
	
	
	
	1.486.492.000
	-

	III
	Kết dư năm 2009
	
	
	
	-
	-
	-
	1.302.770.350
	331.908.787
	733.346.159


Phụ lục số 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)


                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng 
	Stt
	Nội dung 
	Dự toán năm 2009
	Quyết toán 
	Phân chia theo từng cấp ngân sách năm 2009
	So sánh
 QT/DT (%)

	
	
	Tỉnh giao
	Huyện giao
	
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách 

xã
	Tỉnh giao
	Huyện giao

	A
	B
	1
	2
	3 = 4 + 5 + 6+7
	4
	5
	6
	7
	8 = 3/1
	9 = 3/2

	
	Tổng số thu ngân sách Nhà nước
	175.271.200.000
	175.981.200.028
	296.348.228.546
	922.627.200
	1.302.770.350
	236.529.151.987
	57.593.679.009
	169,080
	168,398

	I
	Thu ngân sách địa bàn
	13.000.000.000
	13.710.000.000
	19.640.872.227
	922.627.200
	1.302.770.350
	15.086.028.365
	2.329.446.312
	151,084
	143,259

	1
	Thu Trung ương
	260.000.000
	300.000.000
	844.259.600
	838.767.200
	5.492.400
	-
	-
	324,715
	281,420

	
	Trái phiếu Chính phủ
	-
	-
	838.767.200
	838.767.200
	-
	
	
	
	

	
	Thu thuế doanh nghiệp
	260.000.000
	300.000.000
	5.492.400
	
	5.492.400
	
	
	2,112
	1,831

	2
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	5.100.000.000
	5.400.000.000
	5.948.188.725
	-
	145.258.700
	5.278.288.525
	524.641.500
	116,631
	110,152

	
	Thuế doanh nghiệp
	-
	220.000.000
	205.881.200
	
	-
	200.748.200
	5.133.000
	
	93,582

	
	Thuế môn bài
	-
	260.000.000
	295.750.000
	
	1.000.000
	168.300.000
	126.450.000
	
	113,750

	
	Thuế giá trị gia tăng
	-
	4.740.000.000
	5.099.367.975
	
	15.706.500
	4.690.602.975
	393.058.500
	
	107,582

	
	Thuế tài nguyên
	-
	180.000.000
	347.189.550
	
	128.552.200
	218.637.350
	-
	
	192,883

	
	Thu khác thuế CT
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	

	3
	Thuế sử dụng đất NN
	20.000.000
	10.000.000
	15.427.200
	
	-
	11.889.500
	3.537.700
	77,136
	154,272

	4
	Thuế nhà đất
	650.000.000
	680.000.000
	736.400.300
	
	-
	220.920.090
	515.480.210
	113,292
	108,294

	5
	Thuế cấp quyền
	2.000.000.000
	2.000.000.000
	3.149.497.400
	
	-
	3.149.497.400
	-
	157,475
	157,475

	6
	Thuế chuyển quyền
	-
	-
	93.484.500
	
	-
	28.045.350
	65.439.150
	
	

	7
	Thu tiền thuê đất
	20.000.000
	20.000.000
	10.716.100
	
	-
	8.060.500
	2.655.600
	53,581
	53,581

	8
	Phí lệ phí
	500.000.000
	600.000.000
	677.004.250
	83.860.000
	-
	84.274.850
	508.869.400
	135,401
	112,834

	9
	Phí trước bạ
	1.200.000.000
	1.400.000.000
	2.261.720.400
	
	-
	2.100.675.950
	161.044.450
	188,477
	161,551

	10
	Thuế thu nhập
	250.000.000
	300.000.000
	444.912.500
	
	-
	237.054.150
	207.858.350
	177,965
	148,304

	11
	Thu khác ngân sách
	3.000.000.000
	3.000.000.000
	5.459.261.252
	-
	1.152.019.250
	3.967.322.050
	339.919.952
	181,975
	181,975

	II
	Hỗ trợ cấp dưới nộp
	-
	-
	4.397.755.000
	
	-
	4.397.755.000
	-
	
	

	III
	Thu TC cân đối
	162.056.200.000
	162.056.200.000
	255.007.493.900
	-
	-
	202.721.416.100
	52.286.077.800
	157,357
	157,357

	1
	Cân đối thường xuyên
	141.473.700.000
	141.473.700.000
	174.219.261.700
	
	-
	141.473.700.000
	32.745.561.700
	123,146
	123,146

	2
	Cân đối MTNS tỉnh
	1.301.000.000
	1.301.000.000
	1.937.000.000
	
	-
	1.301.000.000
	636.000.000
	148,885
	148,885

	3
	Cân đối MT Trung ương
	19.281.500.000
	19.281.500.000
	72.411.573.200
	
	-
	53.507.057.100
	18.904.516.100
	375,549
	375,549

	4
	Cân đối MT 30a
	-
	-
	6.439.659.000
	-
	-
	6.439.659.000
	-
	
	

	IV
	Thu nguồn CCTL
	215.000.000
	215.000.000
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	V
	Thu chuyển nguồn
	-
	-
	14.897.859.000
	
	-
	12.795.097.000
	2.102.762.000
	
	

	VI
	Thu quản lý qua ngân sách
	-
	
	1.486.492.000
	
	-
	1.486.492.000
	-
	
	

	VII
	Thu kết dư
	-
	
	917.756.419
	
	-
	42.363.522
	875.392.897
	
	


Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH, NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Đồng 
	Stt
	Nội dung 
	Dự toán năm 2009
	Quyết toán năm  2009
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	Tỉnh giao
	Huyện giao
	Tổng chi NS ĐP
	NS huyện 
	NS xã
	Tỉnh giao
	Huyện giao

	A
	B
	1
	2
	3 = 4 + 5 
	4
	5
	6=3/1
	7=3/2

	
	Tổng cân đối ngân sách Nhà nước
	174.991.200.000
	175.661.200.000
	293.057.576.050
	236.197.243.200
	56.860.332.850
	167,47
	166,83

	I
	Chi đầu tư phát triển
	26.042.500.000
	26.042.500.000
	38.466.894.400
	28.022.514.000
	10.444.380.400
	147,71
	147,71

	1
	Chi XDCB
	5.460.000.000
	5.460.000.000
	19.689.985.000
	13.561.287.000
	6.128.698.000
	360,62
	360,62

	2
	Chi Chương trình mục tiêu
	19.907.500.000
	19.907.500.000
	15.662.250.400
	11.346.568.000
	4.315.682.400
	78,68
	78,68

	3
	Chi Chương trình mục tiêu 925
	675.000.000
	675.000.000
	675.000.000
	675.000.000
	-
	
	

	4
	Chi XDCB 30a
	-
	-
	2.439.659.000
	2.439.659.000
	-
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	120.294.600.000
	120.294.600.000
	182.815.060.550
	139.085.702.400
	43.729.358.150
	151,97
	151,97

	1
	Chi an ninh - quốc phòng
	1.755.000.000
	1.755.000.000
	6.599.139.200
	905.000.000
	5.694.139.200
	376,02
	376,02

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	87.855.000.000
	87.855.000.000
	105.107.690.000
	105.107.690.000
	-
	119,64
	119,64

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	7.305.000.000
	7.305.000.000
	8.233.073.900
	6.049.885.100
	2.183.188.800
	112,70
	112,70

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao
	935.000.000
	935.000.000
	1.692.629.600
	920.948.400
	771.681.200
	181,03
	181,03

	5
	Chi SN ĐB xã hội
	8.488.600.000
	8.488.600.000
	6.947.155.600
	3.667.346.000
	3.279.809.600
	81,84
	81,84

	6
	Trung tâm Giáo dục lao động
	760.000.000
	760.000.000
	1.163.720.000
	1.163.720.000
	-
	-
	153,12

	7
	Chi ngân sách kinh tế: Trong đó
	3.533.000.000
	3.533.000.000
	2.819.105.000
	2.780.105.000
	39.000.000
	79,79
	79,79

	
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	
	1.585.000.000
	1.136.440.000
	1.136.440.000
	
	-
	71,70

	
	Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	
	708.000.000
	786.250.000
	786.250.000
	-
	-
	111,05

	
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	
	365.000.000
	345.000.000
	306.000.000
	39.000.000
	
	

	
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	
	225.000.000
	211.015.000
	211.015.000
	-
	
	93,78

	
	Chi sự nghiệp khác Chợ TT
	
	150.000.000
	230.000.000
	230.000.000
	-
	-
	153,33

	
	Chi Trạm Thú y
	-
	-
	110.400.000
	110.400.000
	
	
	

	
	Chi NS giao thông Quyết định số 182
	-
	500.000.000
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Chi quản lý NN + HĐND
	4.758.000.000
	4.758.000.000
	26.063.438.850
	6.957.348.000
	19.106.090.850
	547,78
	547,78

	9
	Chi hoạt động Đảng
	2.350.000.000
	2.350.000.000
	7.946.996.900
	3.258.693.900
	4.688.303.000
	338,17
	338,17

	10
	Chi Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000
	120.000.000
	338.144.000
	216.144.000
	122.000.000
	281,79
	281,79

	11
	Chi Khối đoàn thể
	1.585.000.000
	1.585.000.000
	9.754.630.500
	1.909.485.000
	7.845.145.500
	615,43
	615,43

	12
	Chi Trung tâm chính trị
	400.000.000
	400.000.000
	981.077.000
	981.077.000
	-
	245,27
	245,27

	13
	Chi khác ngân sách
	450.000.000
	450.000.000
	1.168.260.000
	1.168.260.000
	-
	259,61
	259,61

	14
	Chi CTMT 30a (Phòng NNPTNT)
	-
	-
	3.684.193.000
	3.684.193.000
	
	
	

	15
	Chi CTMT 30a ngân sách xã
	-
	-
	315.807.000
	315.807.000
	
	
	

	IV
	Chi chuyển nguồn
	-
	-
	18.003.051.300
	15.316.457.000
	2.686.594.300
	-
	-

	V
	Chi trợ cấp cân đối ngân sách xã
	25.458.100.000
	25.458.100.000
	52.286.077.800
	52.286.077.800
	-
	205,38
	205,38

	1
	Bổ sung cân đối
	-
	
	32.745.561.700
	32.745.561.700
	-
	
	

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	-
	
	19.540.516.100
	19.540.516.100
	-
	
	

	VI
	Cải cách tiền lương
	-
	
	-
	-
	-
	
	

	VII
	Dự phòng ngân sách
	3.196.000.000
	3.866.000.000
	-
	-
	-
	
	-

	VIII
	Chi quản lý qua ngân sách Nhà nước
	-
	
	1.486.492.000
	1.486.492.000
	-
	
	


Phụ lục số 03

QUYẾT TOÁN NĂM 2009 CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Đơn vị
	C
	L
	K
	M
	TM
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà Văn hóa khối 13 Thị trấn
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	116.424.000

	2
	Đường bê tông xi măng khối 11 TT
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	39.884.000

	3
	Đường bê tông xi măng khối 16 TT
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	104.040.000

	4
	Đường bê tông xi măng xã Huy Tường
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	104.040.000

	5
	Sân tr​ường THCS xã M​ường Do
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	141.288.000

	6
	Sân Trạm Y tế xã Gia Phù
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	19.845.000

	7
	Tr​ường cấp 3 Gia Phù
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	67.847.000

	8
	Sân tr​ường Mầm non xã Tường Tiến
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	149.859.000

	9
	Đường bê tông xi măng xã Huy Tường
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	287.997.000

	10
	Tr​ường Tiểu học xã Quang Huy
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	89.648.000

	11
	Đường bê tông xi măng xã Huy Tường
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	63.272.000

	12
	Đường nội thị K5 - K8 Thị trấn
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	103.585.000

	13
	Đường nội thị K5 Thị trấn
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	51.905.000

	14
	Sân Công an huyện
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	30.079.000

	15
	T​ường rào Huyện đội
	605
	160
	165
	7100
	7.103
	116.779.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	1.486.492.000


Phụ lục số 04

TỔNG HỢP THU TRÊN ĐỊA BÀN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                                                                                                          Đơn vị tính: Nghìn đồng
	TT
	Tên xã
	Hưởng theo tỷ lệ %
	Hưởng  tỷ lệ  100%
	Tổng cộng

	
	
	Nhà đất
	Thuế NN
	Thu nhấp cá nhân
	Trước bạ
	Cộng thuế công thương
	Thuế công thương
	Chuyển quyền
	Thuê đất
	Phí lệ phí
	Tịch thu
	Thu khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thu nhập DN
	GTGT
	Môn bài
	Thu phạt
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị Trấn
	184.123,52
	-
	138.212,9
	117.083,75
	365.025,9
	4.296,8
	265.379,1
	95.350
	-
	61.765,2
	-
	319.269
	-
	20.700
	1.206.180,670

	2
	Suối Tọ
	-
	-
	-
	263,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	263,200

	3
	Mường Thải
	-
	-
	1.102,5
	638,4
	672,0
	-
	672
	-
	-
	-
	-
	8.420,00
	-
	-
	10.832,900

	4
	Mường Cơi
	33.917.45
	-
	1.099,7
	274,75
	31.240,0
	-
	23.208
	8.000
	32
	-
	2.655,60
	11.473
	14.950
	-
	95.610,000

	5
	Quang Huy
	74.727,45
	1.079,5
	37.177,35
	26.762,40
	28.249,4
	-
	24.657,4
	3.550
	42
	2.740,5
	-
	4600
	-
	21.399
	196.735,600

	6
	Huy Bắc
	29.168,30
	
	13.340,6
	3.573,2
	19.760,4
	-
	18.910,4
	850
	-
	390,25
	-
	9450
	-
	760
	76.442,700

	7
	Huy Thượng
	18.453,96
	1.674,6
	1.136,8
	402,5
	6.250,8
	-
	4.750,8
	1.500
	-
	-
	-
	12630
	-
	-
	40.548,660

	8
	Tân Lang
	23.814,7
	
	1.426,95
	515,20
	300,0
	-
	-
	300
	-
	420,0
	-
	27180
	-
	-
	53.656,850

	9
	Gia Phù
	44.087,75
	783,6
	8.683.5
	8.801,1
	47.528,9
	836,2
	31.842,7
	14.850
	-
	-
	-
	21.252,00
	-
	-
	131.136,850

	10
	Tường Phù
	22.380,05
	
	700
	175
	642,0
	-
	642,0
	-
	-
	-
	-
	1.975,0
	-
	-
	25.872,050

	11
	Huy Hạ
	25.001,9
	
	2.730
	1.501
	21.692,5
	
	20.892,5
	800
	-
	-
	-
	5509,5
	-
	-
	56.434,700

	12
	Huy Tân
	25.019,68
	
	914,2
	429,8
	2.311,4
	-
	1.261,4
	1.050
	-
	-
	-
	9528
	1.750
	114.288,352
	154.241,432

	13
	Mường Lang
	-
	
	112
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	2.850
	4.871
	-
	7.861,000

	14
	Suối Bau
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1.576
	-
	1.576,000

	15
	Huy Tường
	7.667,8
	-
	-
	-
	1.042,2
	-
	842,2
	200
	
	-
	-
	1026
	-
	-
	9.736,000

	16
	Mường Do
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4.495
	9.458
	-
	13.953,000

	17
	Sập Xa
	-
	
	116,2
	44,8
	-
	-
	-
	-
	-
	123,2
	-
	2.700,0
	-
	-
	2.984,200

	18
	Tường Thượng
	27.117,65
	
	-
	148,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9554
	-
	-
	36.820,050

	19
	Tường Tiến
	-
	
	702,8
	175,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2900
	-
	104.204,3
	107.982,800

	20
	Tường Phong
	-
	
	-
	60,900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	700
	16.287
	7.602,3
	24.650,200

	21
	Tường Hạ
	-
	
	261,8
	120,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.345,00
	-
	-
	1.726,850

	22
	Kim Bon
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Mường Bang
	-
	
	-
	11,200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2600
	-
	
	2.611,200

	24
	Đá Đỏ
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4000
	-
	-
	4.000,000

	25
	Tân Phong
	-
	
	141,05
	35,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	44286
	-
	-
	44.462,400

	26
	Nam Phong
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1127
	22.000
	-
	23.127,000

	27
	Bắc Phong
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	515.480,21
	3.537,7
	207.858,35
	161.044,45
	524.715,50
	5.133
	393.058,5
	126.450
	74
	65.439,2
	2.655,6
	508.869,40
	70.892
	268.954
	2.329.446,312



Phụ lục số 05

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NS CẤP XÃ NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng 
	Stt
	Nội dung
	DT năm
	QT năm
	QT/DT %

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp huyện
	122.730.500.000
	236.529.151.987
	192,722

	1
	Thu ngân sách cấp huyện h​ưởng theo phân cấp
	11.637.500.000
	15.086.028.365
	129,633

	
	- Khoản thu ngân sách cấp huyện h​ưởng 100%
	
	14.655.146.625
	

	
	- Khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện h​ưởng tỷ lệ %
	
	430.881.740
	

	2
	Thu kết d​ư
	
	42.363.522
	

	3
	Thu chuyển nguồn
	
	12.795.097.000
	

	4
	Quản lý ngân sách Nhà nước
	
	1.486.492.000
	

	5
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	110.878.000.000
	202.721.416.100
	

	
	- Bổ sung cân đối
	105.148.500.000
	141.473.700.000
	134,547

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	5.729.500.000
	54.808.057.100
	956,594

	
	- Bổ sung CTMT 30a
	
	6.439.659.000
	

	6
	Hỗ trợ Công ty Sông Đà
	
	4.200.000.000
	

	7
	Kinh phí cấp dưới nộp lên cấp trên
	
	197.755.000
	

	8
	Thu CNCC tiền l​ương
	215.000.000
	
	-

	II
	Chi ngân sách cấp huyện
	122.730.500.000
	236.197.243.200
	192,452

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung ngân sách xã)
	117.666.000.000
	168.594.708.400
	143,282

	2
	Bổ sung cho ngân sách xã
	-
	52.286.077.800
	

	
	- Bổ sung cân đối
	236.197.243.200
	32.745.561.700
	

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	
	19.540.516.100
	

	3
	Chi chuyển nguồn
	
	15.316.457.000
	

	B
	Ngân sách xã
	
	
	

	I
	Nguồn thu ngân sách xã
	52.930.700.000
	57.593.679.009
	108,810

	1
	Thu ngân sách h​ưởng theo phân cấp
	1.752.500.000
	2.329.446.312
	132,921

	
	- Các khoản thu ngân sách xã h​ưởng 100%
	
	1.379.624.152
	

	
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã h​ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	
	949.822.160
	

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	51.178.200.000
	52.286.077.800
	102,165

	
	- Bổ sung cân đối
	25.458.100.000
	32.745.561.700
	128,625

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	25.720.100.000
	19.540.516.100
	75,974

	3
	Thu kết d​ư
	
	875.392.897
	

	4
	Thu chuyển nguồn
	
	2.102.762.000
	

	II
	Chi ngân sách xã
	52.930.700.000
	56.860.332.850
	107,424

	1
	Chi XDCB
	10.350.000.000
	6.128.698.000
	59,214

	2
	Chi CTMT
	3.867.000.000
	4.315.682.400
	111,603

	3
	Chi th​ường xuyên
	38.713.700.000
	43.729.358.150
	112,956

	4
	Chi chuyển nguồn
	-
	2.686.594.300
	




Phụ lục số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH

CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                         Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Đơn vị
	Dự toán giao năm 2009
	Quyết toán

năm 2009
	% Quyết toán/Dự toán

	
	
	
	
	

	I
	Quản lý Nhà n​ước
	4.768.000.000
	6.957.348.000
	145,92

	1
	Văn phòng UBND + HĐND
	2.451.000.000
	3.888.463.200
	158,65

	2
	Phòng Công th​ương
	244.000.000
	310.743.000
	127,35

	3
	Phòng T​ư pháp
	173.000.000
	234.608.000
	135,61

	4
	Phòng Thanh tra
	227.000.000
	287.420.000
	126,62

	5
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	484.000.000
	588.300.400
	121,55

	6
	Tài nguyên Môi tr​ường
	240.700.000
	276.238.000
	114,76

	7
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	238.800.000
	332.792.000
	139,36

	8
	Phòng Nội vụ
	210.000.000
	244.941.300
	116,64

	9
	Phòng Kinh tế
	320.000.000
	491.228.000
	153,51

	10
	Phòng Y tế
	116.500.000
	187.236.100
	160,72

	11
	Đăng ký quyền sử dụng đất
	63.000.000
	115.378.000
	183,14

	II
	Sự nghiệp văn hoá TT
	735.000.000
	920.948.400
	125,30

	1
	Phòng Văn hoá
	520.000.000
	648.558.100
	124,72

	2
	Thể thao
	215.000.000
	272.390.300
	126,69

	III
	Huyện uỷ
	2.870.000.000
	4.455.914.900
	155,26

	1
	Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000
	216.144.000
	180,12

	2
	Huyện uỷ
	2.350.000.000
	3.258.693.900
	138,67

	3
	Trung tâm Chính trị
	400.000.000
	981.077.000
	245,27

	IV
	Khối dân
	1.585.000.000
	1.909.485.000
	120,47

	1
	Mặt trận Tổ quốc
	479.600.000
	562.608.000
	117,31

	2
	Đoàn Thanh niên
	288.300.000
	372.604.000
	129,24

	3
	Hội Phụ nữ
	277.900.000
	316.092.000
	113,74

	4
	Hội Nông dân
	307.050.000
	385.906.000
	125,68

	5
	Hội Cựu chiến binh
	232.150.000
	272.275.000
	117,28

	V
	Sự nghiệp giáo dục
	89.390.980.000
	105.107.690.000
	117,58

	1
	Cơ quan Phòng Giáo dục
	370.000.000
	396.789.400
	107,24

	2
	Phòng Giáo dục - Đào tạo
	71.969.000.000
	85.623.889.100
	118,97

	3
	Tr​ường Dân tộc Nội trú
	3.300.000.000
	3.736.474.000
	113,23

	4
	Trung tâm Giáo dục th​ường xuyên
	2.020.000.000
	2.200.788.000
	108,95

	5
	Tr​ường Tiểu học Thị trấn
	1.670.860.000
	1.880.164.000
	112,53

	6
	Tr​ường Tiểu học Gia Phù
	1.471.485.000
	1.572.400.800
	106,86

	7
	Tr​ường Tiểu học Huy Hạ
	1.323.467.000
	1.558.823.000
	117,78

	8
	Tr​ường Tiểu học Quang Huy
	1.478.263.000
	1.658.987.000
	112,23

	9
	Tr​ường THCS Thị Trấn
	1.036.174.000
	1.163.102.000
	112,25

	10
	Tr​ường THCS Quang Huy
	1.282.975.000
	1.421.682.700
	110,81

	11
	Tr​ường THCS Huy Tân
	1.149.640.000
	1.289.084.000
	112,13

	12
	Tr​ường THCS T​ường Phù
	1.164.208.000
	1.305.806.000
	112,16

	13
	Tr​ường THCS Gia Phù
	1.154.908.000
	1.299.700.000
	112,54

	VI
	Trung tâm Y tế
	1.792.000.000
	6.049.885.100
	337,61

	VII
	Sự nghiệp kinh tế
	2.424.400.000
	2.780.105.000
	114,67

	1
	Ban quan lý Chợ
	180.000.000
	230.000.000
	127,78

	2
	Đội quản lý đô thị
	195.000.000
	211.015.000
	108,21

	3
	Trạm Thuỷ nông
	708.000.000
	786.250.000
	111,05

	4
	Trạm Khuyến nông
	925.000.000
	1.136.440.000
	122,86

	5
	Hạt Kiểm lâm
	170.000.000
	170.000.000
	100,00

	6
	Hạt Kiểm lâm Tà Xùa
	50.000.000
	50.000.000
	100,00

	7
	Phòng Kinh tế
	86.000.000
	86.000.000
	100,00

	8
	Trạm Thú y
	110.400.000
	110.400.000
	100,00

	VIII
	An ninh - Quốc phòng
	510.000.000
	905.000.000
	388

	1
	Huyện đội
	410.000.000
	684.000.000
	166,83

	2
	Công an
	100.000.000
	221.000.000
	221,00

	IX
	Đơn vị khác
	961.000.000
	5.168.260.000
	537,80

	1
	Tòa án
	-
	6.000.000
	

	2
	Thoái trả thuế
	-
	5.908.000
	

	3
	Thoái trả ngân sách tỉnh
	-
	98.644.000
	

	4
	Khuyến học
	-
	17.000.000
	

	5
	Hội TN xung phong
	-
	15.000.000
	

	6
	Bệnh viện
	-
	22.824.000
	

	7
	Trung tâm Đấu giá đất
	-
	22.690.000
	

	8
	Ban An toàn giao thông
	35.000.000
	215.000.000
	614,29

	9
	Trường THPT - Phù Yên
	-
	30.000.000
	

	10
	Công đoàn huyện
	-
	5.000.000
	

	11
	Ban Kiểm tra đất
	-
	135.000.000
	

	12
	Phòng Dân tộc
	926.000.000
	595.194.000
	

	13
	Phòng NNPTNT (30a)
	
	3.684.193.000
	

	14
	Ngân sách xã (30a)
	
	315.807.000
	

	X
	Bảo trợ - Xã hội
	4.000.000.000
	4.831.066.000
	120,78

	1
	Bảo trợ xã hội
	3.240.000.000
	3.667.346.000
	113,19

	2
	Trung tâm Giáo dục lao động
	760.000.000
	1.163.720.000
	153,12

	XI
	Xây dựng cơ bản
	9.803.600.000
	29.509.006.000
	301,00

	1
	Chi XDCB
	5.600.000.000
	13.561.287.000
	242,17

	2
	Chi CTMT XDCB
	3.528.600.000
	11.346.568.000
	321,56

	3
	Chi Chương trình mục tiêu 925
	675.000.000
	675.000.000
	100,00

	4
	Chi XDCB 30a
	
	2.439.659.000
	

	5
	Quản lý qua ngân sách
	-
	1.486.492.000
	

	XII
	Trợ cấp cân đối ngân sách xã
	25.458.100.000
	52.286.077.800
	205,38

	XIII
	Chi chuyển nguồn
	-
	15.316.457.000
	

	
	Cộng
	
	236.197.243.200
	


Phụ lục số 07

TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Tên xã
	Tổng thu
	Tổng chi
	Trong đó
	Kết d​ư

	
	
	
	
	Chi

th​ường xuyên
	Chi CTMT
	Chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2010
	Chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010
	

	
	
	
	
	
	CTMT khác
	XDC bản
	
	
	

	1
	Thị Trấn
	1.975.098.695
	1.974.134.000
	1.795.769.305
	40.400.000
	-
	-
	137.000.000
	964.695

	2
	Suối Tọ
	2.152.620.700
	2.010.524.400
	1.584.199.400
	268.325.000
	-
	-
	158.000.000
	142.096.300

	3
	M​ường Thải
	3.943.703.954
	3.939.704.400
	1.910.931.400
	222.545.000
	1.465.174.000
	70.000
	340.984.000
	3.999.554

	4
	M​ường Cơi
	2.712.904.464
	2.712.780.400
	1.956.730.400
	137.000.000
	552.550.000
	-
	66.500.000
	124.064

	5
	Quang Huy
	2.727.688.599
	2.685.454.600
	2.291.262.600
	168.000.000
	151.190.000
	2.000
	75.000.000
	42.233.999

	6
	Huy Bắc
	1.710.062.977
	1.699.479.400
	1.665.479.400
	34.000.000
	-
	-
	-
	10.583.577

	7
	Huy Th​ượng
	1.438.215.020
	1.419.954.800
	1.395.704.800
	22.000.000
	-
	-
	2.250.000
	18.260.220

	8
	Tân Lang
	2.819.507.375
	2.819.499.700
	2.031.876.700
	156.000.000
	488.788.000
	-
	142.835.000
	7.675

	9
	Gia Phù
	1.780.592.846
	1.780.513.500
	1.744.913.500
	30.000.000
	-
	-
	5.600.000
	79.346

	10
	T​ường Phù
	1.572.514.226
	1.554.745.000
	1.530.745.000
	24.000.000
	-
	-
	-
	17.769.226

	11
	Huy Hạ
	1.760.461.230
	1.760.094.800
	1.726.094.800
	34.000.000
	-
	-
	-
	366.430

	12
	Huy Tân
	1.882.278.161
	1.842.511.100
	1.732.209.100
	26.000.000
	84.302.000
	-
	-
	39.767.061

	13
	M​ường Lang
	2.751.180.220
	2.743.537.400
	1.553.335.400
	439.500.000
	575.729.000
	6.973.000
	168.000.000
	7.642.820

	14
	Suối Bau
	2.421.375.262
	2.412.384.500
	1.696.652.500
	247.810.000
	318.442.000
	3.290.000
	146.190.000
	8.990.762

	15
	Huy T​ường
	2.343.515.850
	2.338.794.600
	1.387.618.600
	113.000.000
	794.176.000
	-
	44.000.000
	4.721.250

	16
	M​ường Do
	2.872.721.238
	2.792.647.700
	1.735.867.700
	557.378.700
	275.780.000
	1.301.000
	222.320.300
	80.073.538

	17
	Sập Xa
	2.160.453.350
	2.150.939.700
	1.554.375.000
	394.381.700
	62.065.000
	-
	140.118.000
	9.513.650

	18
	T​ường Th​ượng
	1.827.385.570
	1.824.998.500
	1.798.998.500
	26.000.000
	-
	-
	-
	2.387.070

	19
	T​ường Tiến
	1.591.437.095
	1.559.329.600
	1.321.329.600
	74.994.000
	150.000.000
	6.000
	13.000.000
	32.107.495

	20
	T​ường phong
	2.019.193.000
	1.985.853.100
	1.220.744.100
	73.732.000
	364.477.000
	(50.000)
	326.950.000
	33.339.900

	21
	T​ường Hạ
	1.531.036.962
	1.529.746.000
	1.450.938.000
	24.000.000
	54.808.000
	-
	-
	1.290.962

	22
	Kim Bon
	2.391.513.670
	2.273.937.750
	1.828.612.750
	232.000.000
	-
	21.325.000
	192.000.000
	117.575.920

	23
	M​ường Bang
	2.284.118.515
	2.245.170.200
	1.619.044.200
	336.616.000
	150.077.000
	3.220.000
	136.213.000
	38.948.315

	24
	Đá Đỏ
	1.661.724.280
	1.649.296.500
	1.386.296.500
	187.000.000
	-
	-
	76.000.000
	12.427.780

	25
	Tân Phong
	1.334.088.950
	1.318.973.800
	1.304.973.800
	14.000.000
	-
	-
	-
	15.115.150

	26
	Nam Phong
	2.225.796.750
	2.198.548.400
	1.308.392.400
	200.000.000
	561.656.000
	-
	128.500.000
	27.248.350

	27
	Bắc Phong
	1.702.490.050
	1.636.779.000
	1.195.295.000
	233.000.000
	79.484.000
	1.000.000
	128.000.000
	65.711.050

	
	Tổng cộng
	57.593.679.009
	56.860.332.850
	43.728.390.455
	4.315.682.400
	6.128.698.000
	37.137.000
	2.649.460.300
	733.346.159


Phụ lục số 08

TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)
                                                                                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Tên xã
	Tổng thu
	Trong đó

	
	
	
	Thu địa bàn
	Thu CTCĐTX
	Thu CTMT
	Thu CN
	Thu kết dư

	1
	Thi Trấn
	1.975.098.695
	1.206.180.670
	544.101.000
	218.900.500
	-
	5.916.525

	2
	Suối Tọ
	2.152.620.700
	263.200
	1.184.714.000
	791.004.350
	4.518.000
	172.121.150

	3
	M​ường Thải
	3.943.703.954
	10.832.900
	1.222.838.400
	2.680.978.750
	-
	29.053.904

	4
	M​ường Cơi
	2.712.904.464
	95.610.000
	1.757.469.000
	680.675.150
	103.501.000
	75.649.314

	5
	Quang Huy
	2.727.688.599
	196.735.600
	1.526.642.500
	823.099.800
	62.079.000
	119.131.699

	6
	Huy Bắc
	1.710.062.977
	76.442.700
	1.214.787.600
	417.333.600
	-
	1.499.077

	7
	Huy Th​ượng
	1438.215.020
	40.548.660
	1.087.429.100
	308.784.100
	1.453.000
	160

	8
	Tân Lang
	2.819.507.375
	53.656.850
	1.416.824.000
	1.205.150.700
	140.393.000
	3.482.825

	9
	Gia Phù
	1.780.592.846
	131.136.850
	1.264.139.000
	333.912.950
	-
	51.404.046

	10
	T​ường Phù
	1.572.514.226
	25.872.050
	1.236.622.600
	309.891.750
	-
	127.826

	11
	Huy Hạ
	1.760.461.230
	56.434.700
	1.318.425.500
	377.688.750
	-
	7.912.280

	12
	Huy Tân
	1.882.278.161
	154.241.432
	1.214.400.400
	429.333.500
	84.302.000
	829

	13
	M​ường Lang
	2.751.180.220
	7.861.000
	1.206.099.500
	1.484.587.800
	51.625.000
	1.006.920

	14
	Suối Bau
	2.421.375.262
	1.576.000
	1.221.247.600
	942.890.650
	155.030.000
	100.631.012

	15
	Huy T​ường
	2.343.515.850
	9.736.000
	1.126.370.300
	743.812.050
	450.000.000
	13.597.500

	16
	M​ường Do
	2.872.721.238
	13.953.000
	1.449.233.000
	1.165.505.950
	200.988.000
	43.041.288

	17
	Sập Xa
	2.160.453.350
	2.984.200
	1.220.567.200
	869.804.200
	67.068.000
	29.750

	18
	T​ường Th​ượng
	1.827.385.570
	36.820.050
	1.382.337.500
	398.851.800
	-
	9.376.220

	19
	T​ường Tiến
	1.591.437.095
	107.982.800
	1.004.464.600
	413.284.050
	41.944.000
	23.761.645

	20
	T​ường Phong
	2.019.193.000
	24.650.200
	987.487.500
	611.393.000
	384.931.000
	10.731.300

	21
	T​ường Hạ
	1.531.036.962
	1.726.850
	1.180.048.500
	278.037.050
	71.224.000
	562

	22
	Kim Bon
	2.391.513.670
	-
	1.297.328.800
	931.349.250
	20.445.000
	142.390.620

	23
	M​ường Bang
	2.284.118.515
	2.611.200
	1.282.318.200
	856.942.300
	107.143.000
	35.103.815

	24
	Đá Đỏ
	1.661.724.280
	4.000.000
	1.206.142.200
	450.346.350
	-
	1.235.730

	25
	Tân Phong
	1.334.088.950
	44.462.400
	1.081.333.500
	198.111.050
	-
	10.182.000

	26
	Nam Phong
	2.225.796.750
	23.127.000
	1.049.576.200
	1.089.490.950
	51.712.000
	11.890.600

	27
	Bắc Phong
	1.702.490.050
	-
	1.062.614.000
	529.355.750
	104.406.000
	6.114.300

	
	Tổng cộng
	57.593.679.009
	2.329.446.312
	32.745.561.700
	19.540.516.100
	2.102.762.000
	875.392.897


Phụ lục số 09

CHI TIẾT CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN, NGÂN SÁCH XÃ

NĂM 2009 SANG NĂM 2010 HUYỆN PHÙ YÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của HĐND huyện Phù Yên)


                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Nội dung
	Cộng 
	NS huyện 
	Ngân sách xã

	
	
	
	
	 Năm 2008 
	Năm 2009

	
	Ngân sách huyện
	15.316.457.000
	15.316.457.000
	
	

	I
	Chương trình mục tiêu 135
	1.550.028.000
	1.550.028.000
	
	

	a
	Dự án cơ sở hạ tầng
	542.655.000
	542.655.000
	
	

	1
	Nước sinh hoạt bản Bó Mý - Bắc Phong
	131.794.000
	131.794.000
	
	

	2
	NSH bản Bông Sồi xã Mường Do
	70.613.000
	70.613.000
	
	

	3
	NVH bản Tiên Do xã Mường Do
	10.288.000
	10.288.000
	
	

	4
	Mở mới đường LTLB Pắc Bẹ B1 - Pắc Bẹ B2 - Suối Tọ
	1.806.000
	1.806.000
	
	

	5
	SC lớp học Mẫu giáo Trung tâm xã Mường Bang
	5.418.000
	5.418.000
	
	

	6
	Đường GTNT Suối Vẽ - Suối Kê xã Nam Phong
	86.600.000
	86.600.000
	
	

	7
	Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Suối Lúa 2
	8.326.000
	8.326.000
	
	

	8
	Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Đá Mài I xã Nam Phong
	10.949.000
	10.949.000
	
	

	9
	Cầu BT bản Xa - Nà lạy xã Sập Xa
	72.533.000
	72.533.000
	
	

	10
	Đường LTLB bản Suối Lèo xã Tân Lang
	2.027.000
	2.027.000
	
	

	11
	NC đường LTLB Suối Hòm - Suối Nhúng xã Huy Tường
	13.082.000
	13.082.000
	
	

	12
	Cầu treo bản Đung - bản Nguồn xã Mường Lang
	13.353.000
	13.353.000
	
	

	13
	Nhà lớp học bản Xanh Vàng xã Tường Phong
	8.892.000
	8.892.000
	
	

	14
	Hệ thống điện 0,4 Kv bản Suối Bương xã Kim Bon
	73.571.000
	73.571.000
	
	

	15
	Xây dựng nhà Văn hóa bản Khẻn xã Tân Lang
	11.075.000
	11.075.000
	
	

	16
	NVH bản Suối Nhúng xã Huy Tường
	11.877.000
	11.877.000
	
	

	17
	SC nhà lớp học bản Do 2 xã Mường Do
	10.451.000
	10.451.000
	
	

	b
	Kinh phí duy tu bảo dưỡng
	28.598.000
	28.598.000
	
	

	1
	SC đường Suối Bau Sập Xa
	28.598.000
	28.598.000
	
	

	c
	Đào tạo cán bộ xã bản, thuộc CTMT 135
	481.100.000
	481.100.000
	
	

	d
	Dự án cơ sở hạ tầng
	21.233.000
	21.233.000
	
	

	1
	NSH bản Suối Lúa xã Nam Phong
	5.405.000
	5.405.000
	
	

	2
	Đường LTLB bản Cửa Sập - Đá Đỏ
	13.291.000
	13.291.000
	
	

	3
	SC đường LTLB xã Kim Bon - bản Pa
	183.000
	183.000
	
	

	4
	Đường bê tông cầu bản Sọc xã Mường Bang
	176.000
	176.000
	
	

	5
	Sân, cổng, t​ường rào tr​ường Mầm non xã Mường Bang
	2.178.000
	2.178.000
	
	

	k
	Kinh phí đào tạo (theo Quyết định số 900)
	180.000.000
	180.000.000
	
	

	h
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	197.766.000
	197.766.000
	
	

	1
	Phòng Giáo dục
	127.766.000
	127.766.000
	
	

	2
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	70.000.000
	70.000.000
	
	

	m
	Chương trình xóa đói giảm nghèo
	16.000.000
	16.000.000
	
	

	1
	Chi Trợ giúp pháp lý cho người nghèo
	10.000.000
	10.000.000
	
	

	2
	Hoạt động giám sát đánh giá
	6.000.000
	6.000.000
	
	

	n
	Chương trình định canh định cư
	82.676.000
	82.676.000
	
	

	II
	Xây dựng cơ bản
	3.395.568.000
	3.395.568.000
	
	

	a
	Ch​ương trình định canh định cư
	992.316.000
	992.316.000
	
	

	1
	Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
	600.000.000
	600.000.000
	
	

	2
	Nâng cấp đường Quang Huy Suối Tọ
	14.697.000
	14.697.000
	
	

	3
	Cầu BTCT đường dẫn 2 đầu cầu QL 37 - Suối Ngọt Khối 4
	106.100.000
	106.100.000
	
	

	4
	SC nhà lớp học tr​ường THCS Suối Bau
	104.700.000
	104.700.000
	
	

	5
	Đường dân sinh liên bản Suối Lúa - Suối Kê
	16.819.000
	16.819.000
	
	

	6
	Đường vành đai Chợ Trung tâm thị trấn Phù Yên
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	b
	Nguồn ngân sách tập trung
	295.964.000
	295.964.000
	
	

	1
	Cầu qua Suối Ngọt đoạn trường Tiểu học - Khối 8
	13.770.000
	13.770.000
	
	

	2
	Đường Truyền hình đi Quang Huy
	67.826.000
	67.826.000
	
	

	3
	Cải tạo nâng cấp đường nội thị (Đọan Hùng Sai - Quang Huy)
	5.926.000
	5.926.000
	
	

	4
	Cải tạo khuân viên UBND huyện
	44.442.000
	44.442.000
	
	

	5
	Khu vui chơi giải trí Phù Yên
	164.000.000
	164.000.000
	
	

	c
	Nguồn kết dư ngân sách
	42.364.000
	42.364.000
	
	

	1
	SC nhà lớp học tr​ường THCS Suối Bau
	42.364.000
	42.364.000
	
	

	d
	Nguồn vượt thu NS (Từ nguồn cấp quyền sử dụng đất)
	472.155.000
	472.155.000
	
	

	1
	Khu vui chơi giải trí huyện
	249.000.000
	249.000.000
	
	

	2
	Lát đường đổ bê tông ngoài cổng Sân vận động và đường vào bãi chiếu phim
	73.000.000
	73.000.000
	
	

	3
	Nhà bảo vệ Ban CHQS huyện
	150.000.000
	150.000.000
	
	

	4
	San nền Sân bê tông nhà để xe ô tô, xe máy UBND huyện
	155.000
	155.000
	
	

	đ
	Nguồn vượt thu NS (Từ nguồn thuế, phí, lệ phí, thu khác)
	690.836.000
	690.836.000
	
	

	1
	Nâng cấp đoạn đường Huyện ủy khối dân
	20.286.000
	20.286.000
	
	

	2
	Nghĩa trang liệt sỹ
	2.797.000
	2.797.000
	
	

	3
	Cải tạo hệ thống đèn đường Thị trấn
	14.083.000
	14.083.000
	
	

	4
	Cổng cơ quan Huyện ủy
	11.363.000
	11.363.000
	
	

	5
	M​ương thoát nước khu dân cư Gia Phù (nước thải)
	42.053.000
	42.053.000
	
	

	6
	Mương thoát nước khu dân cư Gia Phù (nước mặt)
	16.214.000
	16.214.000
	
	

	7
	SC nhà làm việc Trạm Khuyến nông
	2.800.000
	2.800.000
	
	

	8
	Thủy lợi phai mương, sửa chữa, hót sụt
	17.632.000
	17.632.000
	
	

	9
	SC, đường QL 37 - Suối Dinh - Pắc Bẹ A - Pắc Bẹ C
	608.000
	608.000
	
	

	10
	Di chuyển thư​ viện huyện
	163.000.000
	163.000.000
	
	

	11
	Đền bù GPMB Chợ Trung tâm Thị trấn
	400.000.000
	400.000.000
	
	

	g
	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2009
	901.933.000
	901.933.000
	
	

	1
	SC đường GTNT Kim Bon - Đá Đỏ
	209.008.000
	209.008.000
	
	

	2
	SC đường GTNT Suối Bau - Sập Xa
	177.147.000
	177.147.000
	
	

	3
	SC đường GTNT Vạn Yên - Bắc Phong
	205.922.000
	205.922.000
	
	

	4
	SC đường GTNT T​ường Tiến - Kim Bon
	224.356.000
	224.356.000
	
	

	5
	SC đường GTNT Quang Huy - Suối Tọ
	85.500.000
	85.500.000
	
	

	III
	Vốn XDCB tồn năm 2008 sang năm 2010
	20.753.000
	20.753.000
	
	

	1
	Cầu Nà Lè Huy Tân
	3.510.000
	3.510.000
	
	

	2
	M​ương thoát nước Gia Phù (HM thoát n​ước thải)
	63.000
	63.000
	
	

	3
	SC nâng cấp đường Vạn Yên Bắc Phong
	270.000
	270.000
	
	

	4
	Cầu bê tông Nghĩa Hưng Mường Cơi
	7.790.000
	7.790.000
	
	

	5
	Thủy lợi Đồng Ban
	9.026.000
	9.026.000
	
	

	6
	Thủy lợi Phai Mường
	94.000
	94.000
	
	

	IV
	Nguồn hỗ trợ Tổng Công ty Sông Đà
	4.200.000.000
	4.200.000.000
	
	

	V
	Nguồn kinh phí giáo dục
	2.092.410.000
	2.092.410.000
	
	

	1
	Nghị định số 61/NĐ-CP về giáo dục, CT sách vở
	1.682.640.000
	1.682.640.000
	
	

	2
	Kinh phí đào tạo mở lại
	409.770.000
	409.770.000
	
	

	VI
	Nguồn thủy lợi phí
	1.044.266.000
	1.044.266.000
	
	

	VII
	Nguồn thanh lý máy ủi liên kết
	581.642.000
	581.642.000
	
	

	VIII
	Nguồn CTMT chi đảm bảo xã hội
	819.297.000
	819.297.000
	
	

	
	Nguồn thực hiện Nghị định số 67/NĐ-CP
	773.297.000
	773.297.000
	
	

	
	Nguồn dầu thắp sáng
	46.000.000
	46.000.000
	
	

	IX
	Nguồn CTMT Trung ương
	1.066.279.000
	1.066.279.000
	
	

	
	Hoạt động giám sát
	48.600.000
	48.600.000
	
	

	
	Dự án dạy nghề cho nông dân
	100.000.000
	100.000.000
	
	

	
	Giám sát đánh giá kết quả dạy nghề nông dân
	7.000.000
	7.000.000
	
	

	
	Dự án nhân rộng Mô hình giảm nghèo
	64.219.000
	64.219.000
	
	

	
	Dự án dạy nghề cho người nghèo
	41.810.000
	41.810.000
	
	

	
	Dự án củng cố PC - TH và THCS, BD xóa mù chữ cho Đảng viên
	415.000.000
	415.000.000
	
	

	
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	280.000.000
	280.000.000
	
	

	
	Chương trình phòng chống ma tuý
	109.650.000
	109.650.000
	
	

	X
	Nguồn kinh phí chưa phân bổ
	46.214.000
	46.214.000
	
	

	1
	Kinh phí phụ cấp y tế bản
	24.414.000
	24.414.000
	
	

	2
	Kinh phí giải quyết đơn th​ư
	21.800.000
	21.800.000
	
	

	XI
	Nguồn v​ượt thu dành cải cách tiền l​ương năm 2010
	500.000.000
	500.000.000
	
	

	XII
	Ngân sách xã năm 2009 sang năm 2010
	2.686.594.300
	-
	37.137.000
	2.649.457.300

	1
	Thị trấn
	137.000.000
	
	
	137.000.000

	2
	Suối Tọ
	158.000.000
	
	
	158.000.000

	3
	M​ường Thải
	341.051.000
	
	70.000
	340.981.000

	4
	M​ường Cơi
	66.500.000
	
	-
	66.500.000

	5
	Quang Huy
	75.002.000
	
	2.000
	75.000.000

	6
	Huy Th​ượng
	2.250.000
	
	-
	2.250.000

	7
	Tân Lang
	142.835.000
	
	-
	142.835.000

	8
	Gia Phù
	5.600.000
	
	-
	5.600.000

	9
	M​ường Lang
	174.973.000
	
	6.973.000
	168.000.000

	10
	Suối Bau
	149.480.000
	
	3.290.000
	146.190.000

	11
	Huy T​ường
	44.000.000
	
	-
	44.000.000

	12
	M​ường Do
	223.621.000
	
	1.301.000
	222.320.000

	13
	Sập Xa
	140.118.300
	
	-
	140.118.300

	14
	T​ường Tiến
	13.006.000
	-
	6.000
	13.000.000

	15
	T​ường Phong
	326.900.000
	
	(50.000)
	326.950.000

	16
	Kim Bon
	213.325.000
	
	21.325.000
	192.000.000

	17
	M​ường Bang
	139.433.000
	
	3.220.000
	136.213.000

	18
	Đá Đỏ
	76.000.000
	
	-
	76.000.000

	19
	Nam Phong
	128.500.000
	
	-
	128.500.000

	20
	Bắc Phong
	129.000.000
	
	1.000.000
	128.000.000


Phụ lục số 10

CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009 HUYỆN PHÙ YÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2011

của HĐND huyện Phù Yên)

                                                                                                                       Đơn vị: Nghìn đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch thanh toán vốn đầu tư

năm​ 2009
	Quyết toán năm 2009
	Tồn 

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	16.977.608
	13.561.287
	3.416.321

	I
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	2.000.000
	1.007.684
	992.316

	1
	Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
	600.000
	-
	600.000

	2
	Nâng cấp đường T​ường Tiến - Kim Bon
	100.000
	100.000
	-

	3
	Nâng cấp đường Quang Huy - Suối Tọ
	100.000
	85.303
	14.697

	4
	Nâng cấp đường Suối Bau - Sập Xa
	100.000
	100.000
	

	5
	Đường QL 37 ngã ba Truyền hình đi Quang Huy
	105.186
	105.186
	-

	6
	Cầu BTCT đường dẫn 2 đầu cầu QL 37 - Suối Ngọt khối 4
	340.000
	233.900
	106.100

	7
	Nhà bảo vệ tiếp dân UBND huyện, nhà để xe ô tô, xe máy
	260.711
	260.711
	-

	8
	SC nhà lớp học tr​ường THCS Suối Bau
	104.700
	-
	104.700

	9
	Đường dân sinh liên bản Suối Lúa - Suối Kê
	139.403
	122.584
	16.819

	10
	Đường vành đai Chợ Trung tâm Thị trấn Phù Yên
	150.000
	-
	150.000

	II
	Nguồn ngân sách tập trung
	3.460.000
	3.164.036
	295.964

	1
	Nâng cấp đọan đường huyện ủy khối dân huyện Phù Yên
	100.000
	100.000
	-

	2
	Nhà ăn công vụ
	1.500.000
	1.500.000
	-

	3
	Cầu qua Suối ngọt đoạn tr​ường Tiểu học - Khối 8
	500.000
	486.230
	13.770

	4
	Đường Truyền hình đi Quang Huy
	315.000
	247.174
	67.826

	5
	Cải tạo nâng cấp đường nội thị (đoạn Hùng Sai - Quang Huy)
	500.000
	494.074
	5.926

	6
	Cải tạo khuôn UBND huyện (Nhà bảo vệ, tiếp dân, cổng, tường rào)
	245.000
	200.558
	44.442

	7
	Rà soát quy hoạch tổng thể PT KT - XH huyện PY (2009 - 2020)
	36.000
	36.000
	-

	8
	Khu vui chơi giải trí huyện Phù Yên
	164.000
	-
	164.000

	9
	Đường nội thị đoạn bản Mo đi xăng dầu
	100.000
	100.000
	-

	III
	Nguồn vốn ngân sách huyện tự cân đối
	500.000
	500.000
	-

	1
	Đường QL 37 - Suối Dinh - Pắc Bẹ A - Pắc Bẹ C xã Suối Tọ
	200.000
	200.000
	-

	2
	Đường GTNT Suối Bau Sập Xa
	300.000
	300.000
	-

	IV
	Nguồn kết dư ngân sách
	42.364
	-
	42.364

	1
	SC nhà lớp học tr​ường THCS Suối Bau
	42.364
	-
	42.364

	V
	Nguồn v​ượt thu và dự phòng ngân sách năm 2009
	3.715.000
	1.650.076
	2.064.924

	a
	Nguồn vượt thu ngân sách (Từ nguồn cấp quyền sử dụng đất)
	1.100.000
	627.845
	472.155

	1
	Khu vui chơi giải trí huyện
	249.000
	-
	249.000

	2
	Lát đường đổ bê tông ngoài cổng sân vận động và đường vào bãi chiếu phim
	73.000
	-
	73.000

	3
	Nhà bảo vệ Ban CHQS huyện
	150.000
	-
	150.000

	4
	San nền sân bê tông nhà để xe ô tô, xe máy UBND huyện
	628.000
	627.845
	155

	b
	Nguồn vượt thu NS (Từ nguồn thuế, phí, lệ phí, thu khác)
	1.609.000
	918.164
	690.836

	1
	Nâng cấp đoạn đường Huyện ủy khối dân
	167.000
	146.714
	20.286

	2
	Nghĩa trang Liệt sỹ
	101.000
	98.203
	2.797

	3
	Cải tạo hệ thống đèn đường thị trấn
	41.000
	26.917
	14.083

	4
	Cổng cơ quan Huyện ủy
	93.000
	81.637
	11.363

	5
	Mương thoát nước khu dân cư Gia Phù (nước thải)
	69.000
	26.947
	42.053

	6
	Mương thoát nước khu dân cư Gia Phù (nước mặt)
	277.000
	260.786
	16.214

	7
	SC nhà làm việc Trạm Khuyến nông
	18.000
	15.200
	2.800

	8
	Thủy lợi phai mường sửa chữa, hót sụt
	71.000
	53.368
	17.632

	9
	SC, đường QL 37 - Suối Dinh - Pắc Bẹ A - Pắc Bẹ C
	9.000
	8.392
	608

	10
	Di chuyển th​ư viện huyện
	163.000
	-
	163.000

	11
	Đường nội thị bản Mo xăng dầu
	200.000
	200.000
	-

	12
	Đền bù GPMB Chợ Trung tâm Thị trấn
	400.000
	-
	400.000

	c
	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2009
	1.006.000
	104.067
	901.933

	1
	SC đường GTNT Kim Bon - Đá Đỏ
	234.500
	25.492
	209.008

	2
	SC đường GTNT Suối Bau - Sập Xa
	217.500
	40.353
	177.147

	3
	SC đường GTNT Vạn Yên - Bắc Phong
	214.000
	8.078
	205.922

	4
	SC đường GTNT T​ường Tiến - Kim Bon
	254.500
	30.144
	224.356

	5
	SC đường GTNT Quang Huy - Suối Tọ
	85.500
	-
	85.500

	VI
	Chuyển nguồn ngân sách năm 2008 sang năm 2009
	4.273.333
	4.254.042
	19.291

	a
	Vốn ngân sách huyện tập trung
	1.635.075
	1.633.742
	1.333

	1
	Cầu bê tông QL 37 - UBND đường Suối Ngọt khối 4
	100.000
	100.000
	-

	2
	Nhà làm việc Trạm Khuyến nông
	100.000
	100.000
	-

	3
	SC nâng cấp đường Suối Bau Sập Xa
	299.317
	298.317
	1.000

	4
	Nhà ăn nhà công vụ huyện
	5.566
	5.566
	-

	5
	Cầu Suối Ngọt đường tr​ường Trung học khối 8 Thị trấn
	149.943
	149.943
	-

	6
	Đền bù di chuyển đường n​ước tuyến TH đi Quang Huy
	59.806
	59.806
	-

	7
	Cải tạo khuôn viên Ủy ban, nhà tiếp dân
	173.263
	173.263
	-

	8
	Sửa chữa nâng cấp đèn điện đường công cộng
	425.000
	425.000
	-

	9
	Sửa chữa đường giao thông Vạn Yên Bắc Phong
	220.000
	219.730
	270

	10
	Trạm Y tế xã Nam Phong
	72.180
	72.180
	-

	11
	M​ương thoát n​ước Gia Phù
	30.000
	29.937
	63

	b
	Vốn tài trợ hàng không
	12.818
	12.818
	-

	1
	Tài trợ xây dựng trường Huy Tân
	12.818
	12.818
	-

	c
	Vốn phòng chống bão lũ
	2.300.000
	2.283.090
	16.910

	1
	Cầu bê tông Mường Cơi
	1.106.200
	1.098.410
	7.790

	2
	Thủy lợi Đồng Ban
	994.706
	985.680
	9.026

	3
	Thủy lợi Phai Mường
	199.094
	199.000
	94

	d
	Vốn cấp bù thủy lợi phí
	325.440
	324.392
	1.048

	1
	Đập Suối Bùa Tường Phù
	76.205
	75.157
	1.048

	2
	Phai Đồng Kho xã Huy Thượng
	45.396
	45.396
	-

	3
	Kênh nội đồng bản Mo xã Quang Huy
	101.145
	101.145
	-

	4
	Kênh Nà Ngựu Tường Phù
	30.641
	30.641
	-

	5
	Kênh Hữu Nà xã Quang Huy
	72.053
	72.053
	-

	VII
	Nguồn tạm ứng năm trước chuyển sang (ngân sách tập trung)
	2.890.000
	2.890.000
	-

	1
	Cầu BTCT QL 37 Suối Ngọt K4
	
	600.000
	

	2
	Nhà ăn nhà công vụ huyện Phù Yên
	
	1.400.000
	

	3
	Cầu BTCT QL 37 Suối Ngọt K8
	
	300.000
	

	4
	Mương thoát mặt nước Gia Phù
	
	130.000
	

	5
	Mương thoát nước thải xã Gia Phù
	
	100.000
	

	6
	Nâng cấp đường Suối Bau Sập Xa
	
	180.000
	

	7
	Nâng cấp đường Vạn Yên Bắc Phong
	
	180.000
	

	VIII
	Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục
	96.911
	95.449
	1.462

	1
	Trường Trung học cơ sở Gia Phù
	82.672
	81.210
	1.462

	2
	Nhà ăn trường Dân tộc Nội trú
	14.239
	14.239
	-
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